
1 PHAN VĂN CỦA Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 25/03/2024

2 CƠ SỞ ĐẠI PHÁT LỘC Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 25/03/2024

3
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI 

NGỌC AN PHÁT

Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô 

tô, Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công-

ten-nơ

25/03/2024

4 HỘ KINH DOANH HUỲNH THỊ ÚT THỦY TN Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 22/03/2024

5 LÊ MINH TÂN Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 19/03/2024

6 TRẦN THIỆN THANH Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 14/03/2024

7 PHẠM SIÊU NHƠN Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 14/03/2024

8 THÀNH ĐẠT Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 14/03/2024

9

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT 

THÀNH VIÊN VẬN TẢI - THƯƠNG MẠI THU 

THÀNH NHÂN

Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 14/03/2024

10 CÔNG TY TNHH MTV MINH ĐĂNG TN
Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công-ten-

nơ, Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô
11/03/2024

11 CHUNG HỮU HIỀN Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 11/03/2024

12 CÔNG TY TNHH MTV NƯƠNG LÊ HẢI

Kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố 

định, Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp 

đồng, Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô 

tô

05/03/2024

13

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT 

VÀ THƯƠNG MẠI HOA SEN VÀNG KIM 

HUỲNH

Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 05/03/2024

14 NGUYỄN VĂN HIẾU Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 05/03/2024

15 PHAN NGỌC SƯƠNG Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 05/03/2024

16 PHẠM VĂN TUẤN Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 05/03/2024

17
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ NST

Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công-ten-

nơ, Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô
04/03/2024

18 DƯƠNG THỊ KIM EM Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 04/03/2024

1 50H39684 Xe chạy tuyến cố định 28/03/2027

2 50H36700 Xe chạy tuyến cố định 28/03/2027

3 50F01074 Xe chạy tuyến cố định 19/12/2029

4 50F01073 Xe chạy tuyến cố định 19/12/2029

5 50F01051 Xe chạy tuyến cố định 19/12/2029

6 50F01048 Xe chạy tuyến cố định 19/12/2029

7 50F01041 Xe chạy tuyến cố định 19/12/2029

8 50F01040 Xe chạy tuyến cố định 19/12/2029

9 50F01013 Xe chạy tuyến cố định 19/12/2029

10 50H23156 Xe chạy tuyến cố định 03/11/2028

11 70B00559 Xe chạy tuyến cố định 27/03/2031

12 70B01734 Xe chạy tuyến cố định 27/03/2031

13 50F05559 Xe chạy tuyến cố định 26/03/2027

14 50F05570 Xe chạy tuyến cố định 26/03/2027

15 50H36208 Xe chạy tuyến cố định 26/03/2027

16 50H39970 Xe chạy tuyến cố định 26/03/2027

17 70B02145 Xe chạy tuyến cố định 22/03/2029

Stt Biển kiểm soát Loại phù hiệu Ngày hết hạn

DANH SÁCH GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI, PHÙ HIỆU DO SỞ GTVT TÂY NINH CẤP TRONG 

THÁNG 3 NĂM 2024

Stt Tên đơn vị Loại hình kinh doanh
Có hiệu lực kể 

từ ngày

I. Danh sách giấy phép kinh doanh vận tải: 18 giấy phép

II. Danh sách phù hiệu vận tải: 271 phù hiệu
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18 50H36337 Xe chạy tuyến cố định 22/03/2027

19 50H36703 Xe chạy tuyến cố định 22/03/2027

20 50H39024 Xe chạy tuyến cố định 22/03/2027

21 50H39330 Xe chạy tuyến cố định 22/03/2027

22 70B01304 Xe chạy tuyến cố định 22/03/2031

23 70B02029 Xe chạy tuyến cố định 31/12/2029

24 50E07594 Xe chạy tuyến cố định 03/11/2028

25 50E07745 Xe chạy tuyến cố định 03/11/2028

26 50H25860 Xe chạy tuyến cố định 03/11/2028

27 50H26082 Xe chạy tuyến cố định 03/11/2028

28 50H26588 Xe chạy tuyến cố định 03/11/2028

29 50H26559 Xe chạy tuyến cố định 03/11/2028

30 50H26328 Xe chạy tuyến cố định 03/11/2028

31 50H26676 Xe chạy tuyến cố định 03/11/2028

32 50H26662 Xe chạy tuyến cố định 03/11/2028

33 50H26032 Xe chạy tuyến cố định 03/11/2028

34 50H39173 Xe chạy tuyến cố định 19/03/2028

35 50H36479 Xe chạy tuyến cố định 19/03/2028

36 50H36232 Xe chạy tuyến cố định 19/03/2028

37 70B00797 Xe chạy tuyến cố định 19/03/2025

38 70B02372 Xe chạy tuyến cố định 19/03/2025

39 47B02505 Xe chạy tuyến cố định 06/11/2024

40 77B01501 Xe chạy tuyến cố định 06/11/2024

41 50E07768 Xe chạy tuyến cố định 18/03/2027

42 50H39961 Xe chạy tuyến cố định 18/03/2027

43 50H39950 Xe chạy tuyến cố định 18/03/2027

44 50H36031 Xe chạy tuyến cố định 18/03/2027

45 50F05571 Xe chạy tuyến cố định 25/07/2028

46 70F00302 Xe chạy tuyến cố định 13/03/2031

47 70B01273 Xe chạy tuyến cố định 13/03/2031

48 70B01816 Xe chạy tuyến cố định 31/12/2026

49 70B00965 Xe chạy tuyến cố định 31/12/2026

50 70B01929 Xe chạy tuyến cố định 31/12/2026

51 70B01292 Xe chạy tuyến cố định 06/11/2024

52 47B02505 Xe chạy tuyến cố định 06/11/2024

53 70H04682 Xe Hợp đồng 29/03/2026

54 70F00512 Xe Hợp đồng 28/03/2026

55 70G00382 Xe Hợp đồng 27/03/2026

56 70B01071 Xe Hợp đồng 31/12/2029

57 67F00662 Xe Hợp đồng 26/03/2026

58 70F00134 Xe Hợp đồng 26/03/2025

59 70F00349 Xe Hợp đồng 26/03/2025

60 95T1008 Xe Hợp đồng 31/12/2024

61 70B02015 Xe Hợp đồng 22/03/2026

62 70F00174 Xe Hợp đồng 06/11/2024

63 70F00023 Xe Hợp đồng 20/03/2028

64 70G00298 Xe Hợp đồng 20/03/2026

65 70B01700 Xe Hợp đồng 19/03/2028

66 70B01745 Xe Hợp đồng 19/03/2031

67 70B01813 Xe Hợp đồng 19/03/2031

68 70E00258 Xe Hợp đồng 19/03/2026

69 70H04743 Xe Hợp đồng 19/03/2031

70 70H04709 Xe Hợp đồng 19/03/2031

71 70B01677 Xe Hợp đồng 19/03/2025

72 70F00297 Xe Hợp đồng 19/03/2025

73 77F00960 Xe Hợp đồng 06/11/2024

74 70H04784 Xe Hợp đồng 15/03/2025

75 70F00546 Xe Hợp đồng 15/03/2026

76 50E07674 Xe Hợp đồng 14/03/2025

77 70B02039 Xe Hợp đồng 12/03/2025

78 50H25752 Xe Hợp đồng 23/11/2028

79 70H04852 Xe Hợp đồng 08/03/2031
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80 70H04792 Xe Hợp đồng 08/03/2031

81 50F03229 Xe Hợp đồng 07/03/2025

82 50H39330 Xe Hợp đồng 07/03/2025

83 70B02142 Xe Hợp đồng 01/03/2025

84 70H04726 Xe Taxi 25/03/2031

85 70H04561 Xe Taxi 25/03/2031

86 70H04883 Xe Taxi 25/03/2031

87 70H04866 Xe Taxi 25/03/2031

88 70H04863 Xe Taxi 25/03/2031

89 70H04861 Xe Taxi 25/03/2031

90 70H04860 Xe Taxi 25/03/2031

91 70H04858 Xe Taxi 25/03/2031

92 70H04834 Xe Taxi 25/03/2031

93 70H04823 Xe Taxi 25/03/2031

94 70H04815 Xe Taxi 25/03/2031

95 70H04801 Xe Taxi 25/03/2031

96 70H04800 Xe Taxi 25/03/2031

97 70H04794 Xe Taxi 25/03/2031

98 70H04782 Xe Taxi 25/03/2031

99 70H04778 Xe Taxi 25/03/2031

100 70H04776 Xe Taxi 25/03/2031

101 70H04765 Xe Taxi 25/03/2031

102 70H04754 Xe Taxi 25/03/2031

103 70H04747 Xe Taxi 25/03/2031

104 70H04734 Xe Taxi 25/03/2031

105 70H04715 Xe Taxi 25/03/2031

106 70H04703 Xe Taxi 25/03/2031

107 70E00328 Xe Taxi 12/03/2027

108 70H04718 Xe Taxi 11/03/2025

109 70A16724 Xe Taxi 19/02/2027

110 70H04806 Xe Taxi 07/03/2025

111 70F00643 Xe Taxi 06/03/2025

112 62E00535 Xe Taxi 06/03/2026

113 70H04633 Xe Taxi 06/03/2025

114 70E00644 Xe Taxi 26/02/2027

115 70H04879 Xe Taxi 01/03/2031

116 70H04878 Xe Taxi 01/03/2031

117 70H04862 Xe Taxi 01/03/2031

118 70H04850 Xe Taxi 01/03/2031

119 70H04829 Xe Taxi 01/03/2031

120 70H04795 Xe Taxi 01/03/2031

121 70H04777 Xe Taxi 01/03/2031

122 70H04720 Xe Taxi 01/03/2031

123 70G00260 Xe Trung chuyển 14/03/2029

124 70H04679 Xe Trung chuyển 14/03/2029

125 70F00465 Xe Trung chuyển 14/03/2029

126 51B29780 Xe Trung chuyển 01/01/2025

127 51B27168 Xe Trung chuyển 01/03/2029

128 70A14994 Xe Trung chuyển 31/12/2026

129 70B01028 Xe Trung chuyển 31/12/2026

130 70C05986 Xe Container 29/03/2029

131 70C08750 Xe Container 29/03/2029

132 70C16519 Xe Container 01/09/2026

133 70F00480 Xe Container 25/03/2026

134 70E00418 Xe Container 25/03/2031

135 70F00551 Xe Container 22/03/2029

136 70C07616 Xe Container 21/03/2025

137 70C13370 Xe Container 21/03/2025

138 70C11768 Xe Container 21/03/2025

139 70H04560 Xe Container 21/03/2026

140 70C02819 Xe Container 21/03/2028

141 70H04688 Xe Container 19/03/2027
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142 70H04891 Xe Container 19/03/2031

143 70C14649 Xe Container 19/03/2027

144 70H04889 Xe Container 17/03/2031

145 70H04790 Xe Container 17/03/2031

146 70H04814 Xe Container 17/03/2031

147 70H04729 Xe Container 17/03/2031

148 70H04798 Xe Container 17/03/2031

149 70G00256 Xe Container 15/03/2025

150 70C06262 Xe Container 14/03/2027

151 70C05888 Xe Container 13/03/2031

152 70K3636 Xe Container 12/03/2027

153 70G00318 Xe Container 11/03/2029

154 70C03493 Xe Container 12/03/2025

155 70G00465 Xe Container 12/03/2031

156 70G00494 Xe Container 12/03/2031

157 70F00696 Xe Container 06/03/2031

158 70H04327 Xe Container 06/03/2026

159 70C01584 Xe Container 05/03/2026

160 70C06514 Xe Container 05/03/2031

161 70F00633 Xe Container 04/03/2029

162 70H04317 Xe Container 01/03/2031

163 70H04639 Xe Container 01/03/2031

164 70G00402 Xe Container 31/12/2028

165 70H01817 Xe Đầu kéo 04/03/2031

166 70C09634 Xe Tải 29/03/2029

167 70C08733 Xe Tải 28/03/2031

168 70C14508 Xe Tải 31/12/2028

169 70C05564 Xe Tải 27/03/2031

170 70K0853 Xe Tải 27/03/2026

171 70C09060 Xe Tải 31/12/2030

172 47C05654 Xe Tải 27/03/2025

173 70H00767 Xe Tải 27/03/2025

174 70F00237 Xe Tải 26/03/2027

175 50H42258 Xe Tải 25/03/2030

176 70G00273 Xe Tải 25/03/2031

177 70C14267 Xe Tải 25/03/2031

178 70H01775 Xe Tải 25/03/2030

179 70C02244 Xe Tải 25/03/2026

180 70H03897 Xe Tải 21/03/2027

181 70C13511 Xe Tải 22/03/2025

182 70C13303 Xe Tải 22/03/2025

183 70C08713 Xe Tải 22/03/2025

184 70C09433 Xe Tải 22/03/2025

185 70C08283 Xe Tải 22/03/2025

186 61C35491 Xe Tải 22/03/2026

187 70H8866 Xe Tải 31/12/2029

188 72C04925 Xe Tải 21/03/2026

189 70C16617 Xe Tải 21/03/2029

190 70C03127 Xe Tải 31/12/2030

191 70C04931 Xe Tải 20/03/2031

192 70C08881 Xe Tải 20/03/2031

193 70C09426 Xe Tải 20/03/2031

194 70C09455 Xe Tải 20/03/2031

195 70C04098 Xe Tải 20/03/2031

196 70K4277 Xe Tải 20/03/2025

197 70H04684 Xe Tải 19/03/2031

198 70C12460 Xe Tải 19/03/2031

199 70C15342 Xe Tải 19/03/2027

200 70C10080 Xe Tải 19/03/2026

201 70C03067 Xe Tải 19/03/2025

202 70C12915 Xe Tải 19/03/2031

203 70H01356 Xe Tải 31/12/2030
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204 70H02393 Xe Tải 19/03/2031

205 70C02964 Xe Tải 18/03/2026

206 70F00485 Xe Tải 18/03/2031

207 72C06801 Xe Tải 18/03/2026

208 70C10005 Xe Tải 18/03/2031

209 70C12522 Xe Tải 18/03/2031

210 70G00222 Xe Tải 18/03/2031

211 70E 00632 Xe Tải 18/03/2031

212 70H00922 Xe Tải 18/03/2031

213 70H6984 Xe Tải 15/03/2031

214 70C10036 Xe Tải 15/03/2029

215 70C08849 Xe Tải 15/03/2026

216 62G00340 Xe Tải 14/03/2026

217 70C06695 Xe Tải 14/03/2029

218 70K4573 Xe Tải 14/03/2031

219 70C05637 Xe Tải 31/12/2027

220 70C07609 Xe Tải 13/03/2027

221 70H02775 Xe Tải 13/03/2031

222 70H04845 Xe Tải 06/11/2024

223 70C08590 Xe Tải 12/03/2026

224 70C11619 Xe Tải 12/03/2031

225 70C08453 Xe Tải 12/03/2031

226 70C13508 Xe Tải 12/03/2026

227 70G00258 Xe Tải 12/03/2031

228 70E00636 Xe Tải 12/03/2026

229 70C03592 Xe Tải 12/03/2031

230 70C09732 Xe Tải 11/03/2029

231 70H03408 Xe Tải 11/03/2031

232 72E00958 Xe Tải 11/03/2026

233 70C01579 Xe Tải 11/03/2025

234 70H02012 Xe Tải 11/03/2031

235 70C09184 Xe Tải 11/03/2025

236 70K0882 Xe Tải 11/03/2025

237 70K0879 Xe Tải 11/03/2025

238 70C00869 Xe Tải 31/12/2025

239 70G00347 Xe Tải 07/03/2026

240 70H03307 Xe Tải 07/03/2026

241 70C08393 Xe Tải 07/03/2026

242 70C08222 Xe Tải 07/03/2031

243 70H04680 Xe Tải 06/03/2031

244 70H04670 Xe Tải 06/03/2031

245 70F00483 Xe Tải 06/03/2031

246 70H03254 Xe Tải 06/03/2031

247 70C06326 Xe Tải 31/12/2026

248 70C02618 Xe Tải 31/12/2029

249 70G00209 Xe Tải 06/03/2031

250 93C05897 Xe Tải 06/03/2029

251 70C01942 Xe Tải 05/03/2031

252 70C07081 Xe Tải 17/08/2024

253 70C12333 Xe Tải 05/03/2031

254 70H01711 Xe Tải 05/03/2031

255 70C12394 Xe Tải 04/03/2025

256 70C02722 Xe Tải 31/12/2029

257 70C03438 Xe Tải 31/12/2026

258 70C15722 Xe Tải 01/03/2031

259 70H04698 Xe Tải 01/03/2031

260 70F04681 Xe Tải 01/03/2031

261 70E00455 Xe Tải 01/03/2031

262 70G00254 Xe Tải 01/03/2031

263 70F00491 Xe Tải 01/03/2031

264 70E00486 Xe Tải 01/03/2031

265 70E00660 Xe Tải 01/03/2031
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266 70H04343 Xe Tải 01/03/2031

267 70H04649 Xe Tải 01/03/2031

268 70G00477 Xe Tải 01/03/2031

269 70G00496 Xe Tải 01/03/2031

270 70E00684 Xe Tải 01/03/2031

271 51D66871 Xe Tải 01/03/2025
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